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UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:        /KH-SYT 
Phú Yên, ngày       tháng 02 năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

 Triển khai công tác thông tin, truyền thông y tế năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

Thực hiện Quyết định số 128/QĐ-BYT ngày 17/01/2024 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Kế hoạch thông tin, truyền thông y tế năm 2024, Sở Y tế Phú Yên xây dựng 

Kế hoạch triển khai công tác thông tin, truyền thông y tế năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên, cụ thể như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

- Tăng cường phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đến cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, 

các Ban, Ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân để tạo sự đồng 

thuận trong việc thực thi chính sách và ủng hộ các hoạt động của ngành y tế.  

- Bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin tình hình, các 

khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh, mô hình bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng 

đến sức khoẻ giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và thay đổi 

hành vi có lợi cho sức khoẻ. 

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG  

1. Truyền thông chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

- Tăng cường truyền thông chính sách, các quan điểm chỉ đạo, định hướng 

chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế, Sở Y tế và sự nỗ lực, trách nhiệm 

của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc từng bước tháo gỡ khó khăn, giải 

quyết các vấn đề tồn tại của ngành y tế.  

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. 

- Truyền thông về các chính sách mới về Luật, Nghị định, Thông tư, Đề án, 

Chiến lược, các văn bản quy phạm pháp luật đã hoặc mới ban hành và đang có hiệu 

lực thi hành: Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, 

nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 15/2023/QH15; Luật Đấu thầu (sửa đổi) quy định thuộc lĩnh vực y tế; 

Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022;… Các văn bản quy 

phạm pháp luật, cơ chế chính sách lĩnh vực y tế ban hành năm 2023 (Chi tiết tại Phụ lục 1). 

2. Truyền thông các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác y tế năm 2024  

- Thực hiện truyền thông các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác y tế năm 

2024 căn cứ Báo cáo số 11/BC-BYT ngày 04/01/2024 của Bộ Y tế về tổng kết công 
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tác y tế năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. 

- Thực hiện truyền thông một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế 

hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024 căn cứ Báo cáo số 

04/BC-BYT ngày 08/01/2024 của Sở Y tế về tổng kết công tác y tế năm 2023, triển 

khai kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024. 

- Truyền thông việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

công tác y tế năm 2024 của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Truyền thông các nội dung trên thường xuyên, hiệu quả, kịp thời, tập trung 

vào các tháng cao điểm truyền thông như dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/2), trước, trong các kỳ họp quốc hội, các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 

trong năm 2024 của đất nước, của ngành y tế.  

3. Truyền thông về các thành tựu, sự kiện y tế nổi bật, tiêu biểu 

Giới thiệu các thành tựu kỹ thuật y khoa chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, ứng 

dụng công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; các ca bệnh lần đầu tiên 

được triển khai tại đơn vị, các ca bệnh hiếm gặp, kỳ tích y khoa nhằm phục vụ công 

tác chăm sóc toàn diện người bệnh và nâng cao sự hài lòng của người bệnh tại các cơ 

sở khám chữa bệnh; kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền với y học hiện đại; dữ liệu thông 

tin y tế; thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình 

chuyển đổi số quốc gia; cải cách hành chính...  

4. Truyền thông giáo dục sức khỏe giúp nâng cao nhận thức, hành vi 

Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về dịch bệnh, bệnh tật, các 

yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ; thực hiện truyền thông nguy cơ giúp người 

dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khoẻ và chủ động phòng ngừa 

dịch bệnh để bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, tích cực tham gia bảo hiểm y 

tế toàn dân, ủng hộ và tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe tại địa phương, đơn vị. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả trong toàn ngành y tế Quyết định 02/QĐ-BYT ngày 

02/01/2020 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch tổng thể truyền thông nguy cơ sức khỏe 

Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030. 

5. Truyền thông giáo dục y đức, nghề nghiệp 

Tăng cường tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện y đức, 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, nhân viên y tế; phát động 

Phong trào toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức 

khỏe,…Truyền thông về phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các tập thể điển 

hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, người tốt việc tốt trong công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đặc biệt quan tâm khen thưởng những người 

lao động trực tiếp tại các cơ sở y tế.  
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

1. Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường các hoạt động 

truyền thông về công tác y tế 

- Truyền thông các đường lối, chủ trương của đảng và chính sách, pháp luật  

của Nhà nước. Phối hợp phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền 

địa phương để người dân hiểu, ủng hộ, chia sẻ và tham gia công tác chăm sóc sức khỏe 

tại địa phương.  

- Chủ động cung cấp thông tin về hoạt động công tác y tế định kỳ và đột xuất 

như: họp báo, gặp mặt báo chí, hội nghị, tọa đàm, tập huấn phóng viên báo chí, mời 

phóng viên tham gia hoạt động y tế trên địa bàn… 

- Hoàn thiện và triển khai cơ chế phối hợp giữa ngành y tế với các cơ quan báo 

chí địa phương; phối hợp thực hiện các chương trình truyền hình, phát thanh, chuyên 

trang, chuyên mục, tin bài… truyền thông chính sách và công tác chăm sóc sức khỏe 

tại địa phương. 

2. Đổi mới nội dung và phương thức truyền thông y tế bảo đảm tính kịp 

thời, công khai, minh bạch, hiệu quả:  

- Xây dựng các sản phẩm truyền thông giáo dục sức khỏe: các tài liệu truyền 

thông truyền thống, truyền thông số (infographic, audio clip, video clip,…); sử dụng 

và chia sẻ các tài liệu truyền thông được cập nhật trên Kho dữ liệu điện tử tài liệu 

truyền thông của Bộ Y tế; cung cấp cho các đơn vị thuộc Sở. Truy cập Kho dữ liệu 

điện tử tài liệu truyền thông của Bộ Y tế tại địa chỉ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1tj0Io6vX_cT1q0bj-Or-SomEevP3830G?usp=sharing 

- Sử dụng đa dạng các loại hình truyền thông giáo dục sức khỏe: truyền thông 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các loại hình truyền thông số, truyền 

thông mới trên nền tảng Internet. Đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng mạng xã hội 

(Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo, Viber, Lotus…). Tăng cường kết nối truyền thông 

trên mạng xã hội của Bộ Y tế (Fanpage Sức khỏe Việt Nam, Zalo Bộ Y tế, Youtube 

Bộ Y tế, TikTok Bộ Y tế, Lotus Bộ Y tế…) với các trang mạng xã hội của các đơn vị 

cơ sở. 

3. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị y tế trực thuộc xây dựng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe 

- Tổ chức các hoạt động truyền thống nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thầy 

thuốc Việt Nam 27/2/2024 và các sự kiện, phong trào, Lễ phát động, ngày kỷ niệm 

(Chi tiết tại Phụ lục 2) bằng nhiều hình thức: lễ phát động, mít tinh, hội thảo, tọa đàm, 

sinh hoạt chuyên đề, cổ động, băng rôn, khẩu hiệu truyền thông… 

- Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động truyền thông phù hợp tình 

hình thực tế địa phương: hội thảo, hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt câu 

lạc bộ, tư vấn trực tiếp tại gia đình và cộng đồng thông qua cán bộ y tế thôn bản, cộng 

tác viên, cán bộ của các ngành, đoàn thể... 

https://drive.google.com/drive/folders/1tj0Io6vX_cT1q0bj-Or-SomEevP3830G?usp=sharing
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- Xây dựng và cung cấp đến các nhóm đối tượng đích các sản phẩm truyền 

thông giáo dục sức khỏe: các tài liệu truyền thông truyền thống, truyền thông số 

(infographic, audio clip, video clip,…), thông điệp, chương trình phát thanh, truyền 

hình, phóng sự, bản tin, chuyên trang, chuyên mục… theo hướng dẫn của Trung ương 

(truy cập và sử dụng tài liệu truyền thông mẫu tại Kho dữ liệu điện tử tài liệu truyền 

thông của Bộ Y tế) và cập nhật, bổ sung phù hợp đặc điểm cụ thể của địa phương. 

Khuyến khích biên tập tài liệu truyền thông bằng tiếng dân tộc thiểu số tại địa phương 

để truyền thông cho người dân tộc ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.  

- Thực hiện các hoạt động truyền thông của các chương trình, đề án, dự án về 

chăm sóc sức khỏe của Trung ương đang triển khai trên địa bàn thuộc các lĩnh vực: 

khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch, bệnh, dân số, an toàn thực phẩm, phòng chống 

HIV/AIDS, phòng, chống tác hại của thuốc lá… 

- Triển khai các mô hình truyền thông trong các cơ sở y tế của địa phương để tư 

vấn về chính sách, pháp luật công tác y tế, cung cấp thông tin về dịch vụ khám, chữa 

bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân và cộng đồng. 

4. Nâng cao năng lực truyền thông y tế. 

- Kiện toàn bộ phận thực hiện công tác truyền thông y tế tại địa phương hoặc bổ 

sung chức năng nhiệm vụ nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

truyền thông y tế tại địa phương theo quy định tại Thông tư 37/2021/TT- BYT ngày 

31/12/2021 của Bộ Y tế. 

- Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin y tế của đơn vị; Rà soát, 

hoàn thiện phân công Người phát ngôn, đơn vị/bộ phận, cán bộ chịu trách nhiệm thực 

hiện công tác truyền thông, cung cấp thông tin tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở 

theo quy định hiện hành. 

- Phân công cán bộ tham gia đầy đủ hội nghị, hội thảo, tập huấn của Trung 

ương về truyền thông y tế; tập huấn truyền thông nguy cơ sức khỏe theo hướng dẫn cụ 

thể của Bộ Y tế (Văn phòng Bộ). 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông y tế tại địa phương: Tập 

huấn truyền thông, cung cấp thông tin và kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe, 

truyền thông nguy cơ, ứng dụng xu hướng truyền thông số, truyền thông mới trong y tế 

cho người phát ngôn và lãnh đạo đơn vị, cán bộ phụ trách truyền thông tại Sở Y tế, các 

đơn vị trực thuộc, chú trọng cán bộ truyền thông trong các cơ sở khám chữa bệnh, các 

cơ sở y tế dự phòng. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hoạt động truyền thông y tế tại các đơn 

vị trực thuộc và tuyến cơ sở. 

5. Thực hiện theo dõi và xử lý thông tin liên quan đến hoạt động công tác y tế 

Tăng cường theo dõi, quản lý thông tin nhằm phát hiện sớm và xử lý thông tin 

kịp thời khi xảy ra sự cố, vấn đề nóng trong công tác chăm sóc sức khỏe tại địa 

phương. Nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị có ý kiến phản ánh về Sở Y 
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tế để có hướng dẫn xử lý kịp thời. Trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế sẽ báo cáo 

UBND tỉnh và Bộ Y tế cho ý kiến chỉ đạo cụ thể. 

6. Thông tin, truyền thông về thành tựu công tác y tế địa phương và giáo 

dục truyền thống lịch sử ngành y tế 

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm, triển lãm y tế của đơn vị theo quy 

định của pháp luật (nếu có). 

- Truyền thông những kết quả, thành tựu nổi bật trong công tác y tế, các hoạt 

động, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các lĩnh vực quản lý của ngành y tế. 

- Truyền thông về phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước học tập 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình trong công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực hiện các hoạt động giáo dục y 

đức, y nghiệp, truyền thống lịch sử ngành y tế cho cán bộ y tế và sinh viên trường y, 

dược trên địa bàn. 

7. Tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết. 

Thường xuyên tổ chức giám sát, đánh giá, tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng 

kết cuối năm, nhằm rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại yếu kém, phát huy thế 

mạnh để thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông y tế ngày càng đạt chất lượng 

và hiệu quả cao hơn. Định kỳ báo cáo Sở Y tế theo quy định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho đơn vị hoặc các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y 

Tham mưu xây dựng kế hoạch, đôn đốc các đơn vị trong ngành y tế tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại các đơn 

vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Các phòng chuyên môn khác thuộc Sở Y tế 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Đầu mối triển khai, thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông y tế năm 2024 

trên địa bàn tỉnh. Phân công và cử cán bộ theo dõi hoạt động truyền thông tại các đơn 

vị; đôn đốc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động thông tin, truyền 

thông y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Làm đầu mối và phối hợp tổ chức thực hiện hoạt động thuộc lĩnh vực Truyền 

thông – Giáo dục sức khỏe của các chương trình, dự án. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị liên quan xây dựng 

các chương trình, phóng sự, tin bài, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền trên các 



6 

phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú 

Yên,… 

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động thông tin, truyền thông y tế về 

Sở Y tế (dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động thông tin, truyền thông y tế 6 tháng đầu năm 

2024 trên địa bàn tỉnh gửi Sở Y tế trước ngày 15/6/2024; dự thảo báo cáo tổng kết hoạt 

động thông tin, truyền thông y tế năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 gửi 

trước ngày 15/11/2024) để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế (Văn phòng Bộ Y tế). 

4. Các đơn vị Y tế trực thuộc. 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch, các đơn vị 

xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông y tế tại 

cơ quan đơn vị mình, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra. 

- Kiện toàn phòng, tổ/bộ phận truyền thông tại đơn vị. Phân công rõ chức năng, 

nhiệm vụ của cán bộ phụ trách để tham gia hoat động truyền thông được chủ động, kịp 

thời đạt chất lượng cao. 

- Thiết lập và duy trì các điểm, góc truyền thông cho người bệnh và người nhà 

bệnh nhân; đồng thời tổ chức tốt công tác truyền thông nội bộ cũng như truyền thông 

tại cộng đồng; thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng 

tới sự hài lòng của người bệnh, nâng cao kỹ năng tư vấn, tiếp xúc người bệnh. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông trên Website, Fanpage, nhóm 

zalo của đơn vị, truyền thông trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác. 

- Báo cáo kết quả hoạt động thông tin, truyền thông y tế theo quy định gửi về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp báo cáo Sở Y tế (báo cáo sơ kết hoạt 

động thông tin, truyền thông y tế 6 tháng đầu năm 2024 gửi trước ngày 10/6/2024; báo 

cáo tổng kết quả hoạt động thông tin, truyền thông y tế năm 2024 gửi trước ngày 

10/11/2024). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác thông tin, truyền thông y tế năm 2024 

trên địa bàn tỉnh. Căn cứ các nội dung của Kế hoạch, Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.                                                

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (b/cáo); 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- GĐ, PGĐ Sở Y tế (b/cáo); 

- UBND các huyện/tx/tp (ph/hợp); 

- Các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế (th/hiện); 

- Các phòng trực thuộc Sở Y tế (th/hiện); 

- Trang TTĐT của ngành; 

- Lưu: VT, NVY (M). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Huỳnh Lê Xuân Bích 

 

 

 

      



Phụ lục 1 
ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-SYT ngày      /02/2024 của Sở Y tế) 

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CƠ CHẾ CHÍNH 

SÁCH LĨNH VỰC Y TẾ BAN HÀNH NĂM 2023  
  

TT 
Số/Ký hiệu 

văn bản 

Ngày 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

I VĂN BẢN CỦA ĐẢNG 

1 25-CT/TW 25/10/2023 

Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, 

nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình 

hình mới 

II VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI  

1 15/2023/QH15 09/01/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 

2 80/2023/QH15 09/01/2023 

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách 

trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy 

đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời 

hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 

3 99/2023/QH15 24/6/2023 

Nghị quyết giám sát chuyên đề việc huy động, quản lý 

và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng 

III VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ 

1 05/2023/NĐ-CP 15/02/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo 

nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở 

y tế công lập 

2 07/2023/NĐ-CP 03/3/2023 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 98/2021/NĐ-CP về quản lý thiết bị y tế 

3 75/2023/NĐ-CP 19/10/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một 

số điều của Luật Bảo hiểm y tế 

4 88/2023/NĐ-CP 11/12/2023 

Nghị định số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Dược và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

5 96/2023/NĐ-CP 30/12/2023 
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khám 

bệnh, chữa bệnh 

5 30/NQ-CP 04/3/2023 
Nghị quyết về tiếp tục thực hiện giải pháp bảo đảm 

thuốc, thiết bị y tế  

6 98/NQ-CP 10/7/2023 

Nghị quyết về việc bố trí ngân sách trung ương năm 

2023 cho Bộ Y tế để mua vắc xin cho Chương trình 

tiêm chủng mở rộng 

7 129/NQ-CP 18/8/2023 

Nghị quyết về việc điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm 

đã mua từ nguồn NSNN cho phòng, chống dịch 

COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh 
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TT 
Số/Ký hiệu 

văn bản 

Ngày 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

8 174/NQ-CP 28/10/2023 
Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch 

COVID-19 do Chính phủ ban hành 

9 218/NQ-CP 18/12/2023 

Nghị quyết về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của 

Quốc hội Giám sát chuyên đề về việc huy động quản lý 

và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. 

10 224/NQ-CP 30/12/2023 
Nghị quyết về việc đảm bảo kinh phí mua vắc xin cho 

Chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2024 

IV VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1 262/QĐ-TTg 19/4/2023 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy 

hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

2 426/QĐ-TTg 21/4/2023 

Quyết định về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 

17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn 

thực phẩm trong tình hình mới 

3 568/QĐ-TTg 24/5/2023 
Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030  

4 569/QĐ-TTg 24/5/2023 

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống 

phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050  

5 658/QĐ-TTg 08/6/2023 
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển y tế biển, 

đảo Việt Nam đến năm 2030 

6 24/2023/QĐ-TTg 22/9/2023 

Quyết định Quy định điều kiện xác định người bị phơi 

nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro 

nghề nghiệp  

7 1165/QĐ-TTg 09/10/2023 

Quyết định Phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển 

ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2045 

8 26/2023/QĐ-TTg 19/10/2023 

Quyết định Sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh 

trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường 

hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết 

dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định 

số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 quy định điều 

kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm 

V THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ 

1 01/2023/TT-BYT  01/2/2023 
Thông tư Quy định về hoạt động và mối quan hệ công 

tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp 

2 02/2023/TT-BYT 09/2/2023 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 

15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định 

về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 

3 03/2023/TT-BYT 17/2/2023 

Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng 

người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp trong các cơ sở y tế công lập 

4 04/2023/TT-BYT 28/2/2023 

Thông tư quy định hình thức, quy trình thông báo kết 

quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin 

người nhiễm HIV 



9 

 

 

TT 
Số/Ký hiệu 

văn bản 

Ngày 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

5 05/2023/TT-BYT 10/3/2023 
Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS 

6 06/2023/TT-BYT 12/3/2023 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các 

cơ sở y tế công lập 

7 07/2023/TT-BYT 04/4/2023 

Thông tư Hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát 

dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền 

qua đường tình dục 

8 08/2023/TT-BYT 14/4/2023 
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

9 09/2023/TT-BYT 06/5/2023 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Hướng dẫn khám sức khỏe 

10 10/2023/TT-BYT 11/5/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

19/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định 

số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý thiết bị y tế 

11 11/2023/TT-BYT 11/5/2023 

Thông tư quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút 

thuốc lá, xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc 

lá 

12 12/2023/TT-BYT 06/6/2023 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, 

hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

13 13/2023/TT-BYT 29/6/2023 

Thông tư quy định khung giá và hướng dẫn định giá 

dịch vụ KBCB theo yêu cầu do cơ sở KBCB của nhà 

nước cung cấp. 

14 14/2023/TT-BYT 30/6/2023 

Thông tư quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói 

thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh 

vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập 

15 15/2023/TT-BYT 20/7/2023 

Thông tư quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc 

xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu 

đạt tiêu chuẩn 

16 16/2023/TT-BYT 15/8/2023 
Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành đối với thuốc 

gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam 

17 17/2023/TT-BYT 25/9/2023 

Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành 

18 18/2023/TT-BYT 25/10/2023 

Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

19 19/2023/TT-BYT 06/11/2023 
Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ 

chuyên ngành y tế 

20 20/2023/TT-BYT 14/11/2023 
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do 

bộ trưởng bộ y tế ban hành 
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TT 
Số/Ký hiệu 

văn bản 

Ngày 

ban hành 
Trích yếu nội dung 

21 21/2023/TT-BYT 17/11/2023 

Thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà 

nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí 

khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp 

22 22/2023/TT-BYT 17/11/2023 

Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng 

trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 

23 23/2023/TT-BYT 30/11/2023 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

01/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2018 quy định 

ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn 

sử dụng thuốc 

24 24/2023/TT-BYT 18/12/2023 
Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ thuộc trách nhiệm của bộ y tế 

25 25/2023/TT-BYT 29/12/2023 
Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành y tế. 

26 26/2023/TT-BYT 29/12/2023 Thông tư hướng dẫn quản lý thuốc methadone. 

27 27/2023/TT-BYT 29/12/2023 

Thông tư quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, 

phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung 

đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế 

thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản 

28 28/2023/TT-BYT 29/12/2023 

Thông tư quy định phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh và nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của chương 

trình đào tạo nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, 

đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

29 29/2023/TT-BYT 30/12/2023 
Thông tư hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh 

dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm 

30 30/2023/TT-BYT 30/12/2023 
Thông tư quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được 

khám bệnh, chữa bệnh từ xa 

31 31/2023/TT-BYT 30/12/2023 

Thông tư quy định thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực 

quản lý của Bộ Y tế 

32 32/2023/TT-BYT 31/12/2023 
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh 

33 33/2023/TT-BYT 31/12/2023 

Thông tư quy định danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm 

B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh 

34 34/2023/TT-BYT 31/12/2023 
Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế 
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Phụ lục 2 

THỜI ĐIỂM VÀ CÁC CHỦ ĐỀ TRUYỀN THÔNG 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /QĐ-SYT ngày      /    /2024 của Sở Y tế) 

 

TT CHỦ ĐỀ THỜI ĐIỂM 

1 Ngày Thế giới Phòng, chống Ung thư 04/02 

2 Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 

3 Ngày Quốc tế bệnh hiếm 28/02 

4 Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 

5 Ngày Nước sạch Thế giới 22/3 

6 Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3 

7 Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 02/4 

8 Ngày Sức khoẻ Thế giới 07/4 

9 Ngày Hiến máu nhân đạo 07/4 

10 Chào mừng dân số Việt Nam đạt 100 triệu người   Trung tuần tháng 4/2023 

11 Ngày Thalasemia thế giới 08/5 

12 Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 15/4 - 15/5 

13 Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét 25/4 

14 Ngày Hen toàn cầu Tuần 1 tháng 5 

15 Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động  Tháng 5 

16 Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường 12 - 17/5 

17 Ngày Thế giới phòng, chống thuốc lá 31/5 

18 Ngày Vi chất dinh dưỡng 01 - 02/6 

19 Ngày Môi trường Thế giới 05/6 

20 Ngày Tôn vinh người hiến máu 14/6 

21 Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết 15/6 

22 Ngày Toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6 

23 Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 

24 Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con  01-30/6 

25 Tháng tự hào Người đồng tính (LGBTQ+) 01-30/6 

26 Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7 

27 Ngày Vệ sinh yêu nước Nâng cao sức khoẻ nhân dân 02/7 

28 Ngày Dân số Thế giới 11/7 

29 Ngày Thế giới phòng, chống viêm gan vi rút 28/7 

30 Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ 01 - 07/8 

31 Ngày Tránh thai Thế giới 26/9 

32 Ngày Phòng ngừa tự tử 10/9 

33 Ngày an toàn người bệnh thế giới 17/9 

34 Ngày Tim mạch Thế giới 27/9 

35 Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại 28/9 

36 Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 

37 Ngày Sức khoẻ tâm thần Thế giới 10/10 

38 Ngày Thị giác Thế giới 10/10 

39 Ngày quốc tế Trẻ em gái 11/10 

40 Ngày thế giới rửa tay với xà phòng 15/10 
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TT CHỦ ĐỀ THỜI ĐIỂM 

41 Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển 16 - 23/10 

42 Ngày Thế giới phòng, chống đái tháo đường 14/11 

43 Ngày Nhà tiêu Thế giới 19/11 

44 Ngày Thế giới phòng, chống AIDS và Tháng hành động 

quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 
01/12 và Tháng 12 

45 Ngày Bao phủ sức khoẻ toàn dân 12/12 

46 Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và Tháng hành động quốc 

gia dân số (tháng 12) 
26/12 và Tháng 12 

47 Ngày Thế giới phòng, chống dịch bệnh 27/12 
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